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BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN 
 

Stt Chủng loại hàng hoá ĐVT Đơn giá 

1.  Măng sông OSPEN 25 chiếc 7.000 

2.  Măng sông OSPEN 30 chiếc 8.800 

3.  Măng sông OSPEN 40 chiếc 10.300 

4.  Măng sông OSPEN 50 chiếc 15.300 

5.  Măng sông OSPEN 65 chiếc 23.600 

6.  Măng sông OSPEN 70 chiếc 25.500 

7.  Măng sông OSPEN 80 chiếc 28.700 

8.  Măng sông OSPEN 90 chiếc 32.800 

9.  Măng sông OSPEN 100 chiếc 35.000 

10.  Măng sông OSPEN 125 chiếc 41.000 

11.  Măng sông OSPEN 150 chiếc 55.000 

12.  Măng sông OSPEN 160 chiếc 65.000 

13.  Măng sông OSPEN 175 chiếc 75.000 

14.  Măng sông OSPEN 200 chiếc 85.000 

15.  Măng sông OSPEN 250 chiếc 105.000 

16.  Nút loe OSPEN 30 chiếc 10.500 

17.  Nút loe OSPEN 40 chiếc 14.500 

18.  Nút loe OSPEN 50 chiếc 16.500 

19.  Nút loe OSPEN 65 chiếc 19.250 

20.  Nút loe OSPEN 80 chiếc 21.780 

21.  Nút loe OSPEN 100 chiếc 28.160 

22.  Nút loe OSPEN 125 chiếc 42.560 

23.  Nút loe OSPEN 150 chiếc 61.900 

24.  Nút loe OSPEN 200 chiếc 98.450 

25.  Gối đỡ 80 bộ 54.800 
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Stt Chủng loại hàng hoá ĐVT Đơn giá 

26.  Gối đỡ 90 bộ 56.800 

27.  Gối đỡ 100 bộ 58.000 

28.  Gối đỡ 125 bộ 68.700 

29.  Gối đỡ 150 bộ 78.500 

30.  Gối đỡ 175 bộ 138.000 

31.  Gối đỡ 200 bộ 143.000 

32.  Nút cao su chống thấm 25 chiếc 15.000 

33.  Nút cao su chống thấm 30 chiếc 17.000 

34.  Nút cao su chống thấm 40 chiếc 23.500 

35.  Nút cao su chống thấm 50 chiếc 33.200 

36.  Nút cao su chống thấm 65 chiếc 41.700 

37.  Nút cao su chống thấm 80 chiếc 79.200 

38.  Nút cao su chống thấm 90 chiếc 111.400 

39.  Nút cao su chống thấm 100 chiếc 135.000 

40.  Nút cao su chống thấm 125 chiếc 167.000 

41.  Nút cao su chống thấm 150 chiếc 283.000 

42.  Băng keo chịu nước PVC 80mm x 18m chiếc 45.000 

43.  Băng cao su lưu hoá 40mm  x 5m chiếc 90.000 

 


